
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC

PHỤ LỤC THUỐC TRÚNG THẦU NĂM 2019-2020 CỦA TỈNH BÌNH PHƯỚC TRÙNG VỚI KẾT QUẢ TRÚNG THẦU TẬP TRUNG QUỐC GIA NĂM 2019-2020
(Kèm theo Công văn số              /BHXH-GĐYT ngày       tháng 10 năm 2019 của BHXH tỉnh Bình Phước)

STT Tên hoạt chất Hàm
lượng

Phân
nhóm

kỹ thuật
Đơn vị tính Tên thuốc SĐK Nhà Thầu Tên thuốc SĐK Tên Nhà thầu

Quyết định trúng
thầu của

BYT/BHVN

Ngày công bố
kết quả thầu

1 Metoprolol 25mg 1 Viên Egilok VN-15892-12 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM TÂY NINH Carmotop 25mg VN-21529-18 Công ty Cổ phần Dược

Phẩm Duy Tân 27/QĐ-TTMS 23/04/2019

2 Telmisartan 40mg 3 Viên Zhekof VD-21070-14 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN SAN TA VIỆT NAM Telmisartan VD-19045-13 Công ty Cổ phần Dược

phẩm TV Pharm 27/QĐ-TTMS 23/04/2019

3 Telmisartan 80mg 3 Viên Zhekof VD-27458-17 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN SAN TA VIỆT NAM Telmisartan 80 VD-20873-14 Công ty Cổ phần Dược

phẩm TV Pharm 27/QĐ-TTMS 23/04/2019

4 Rabeprazol 20mg 3 Viên Martaz VD-26500-17 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM ĐẠT VI PHÚ Bepracid 20 VD-20037-13 Công ty cổ phần

PYMEPHARCO 11/QĐ-GĐB 11/01/2019

5 Rosuvastatin 10mg 3 Viên Agirovastin VD-28823-18 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM AGIMEXPHARM Devastin 10 VD-19846-13

Công ty cổ phần Dược -
Trang thiết bị y tế Bình Định
(Bidiphar)

27/QĐ-TTMS 23/04/2019

6 Rosuvastatin 20mg 3 Viên Courtois VD-28451-17 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM ĐẠT VI PHÚ Devastin 20 VD-19847-13

Công ty cổ phần Dược -
Trang thiết bị y tế Bình Định
(Bidiphar)

27/QĐ-TTMS 23/04/2019

7 Clopidogrel 75mg 3 Viên Tunadimet VD-27922-17 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM KHÁNH HÒA G5 Duratrix VD-21848-14

Liên danh công ty TNHH
Dược phẩm Tân An - Công
ty cổ phần DP Hà Tây

27/QĐ-TTMS 23/04/2019
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